
Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành

phân theo loại hình kinh tế

Construction output value at current prices by ownership

2005 2009 2010 2011

951.221 2.380.504 3.691.256 5.280.311

Nhà nước - State 299.667 312.726 170.987 170.854

Ngoài Nhà nước - Non-state 643.683 2.045.778 3.514.491 5.104.546

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 470.500 1.581.662 2.637.311 3.991.539

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment sector 7.871 22.000 5.778 4.911

Công trình nhà để ở - House for living 656.402 1.714.015 2.803.081 4.034.139

Công trình nhà không để ở - House not for living 171.110 285.809 522.100 728.005

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 123.709 380.680 363.067 472.768

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building _ _ 3.008 45.399

100,00 100,00 100,00 100,00

Kinh tế Nhà nước - State 31,50 13,14 4,63 3,24

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state 67,67 85,94 95,21 96,67

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 49,46 66,44 71,45 75,59

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 0,83 0,92 0,16 0,09

Công trình nhà để ở - House for living 69,01 72,00 75,94 76,40

Công trình nhà không để ở - House not for living 17,99 12,01 14,14 13,79

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 13,01 15,99 9,84 8,95

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building _ _ 0,08 0,86
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Phân theo loại công trình - By types of work

TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership

Phân theo loại công trình - By types of work

Triệu đồng - Mill. dongs

TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership

Cơ cấu (%) - Structure (%)



Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010
phân theo loại hình kinh tế
Construction output value at constant 2010 prices by ownership

2005 2009 2010 2011

1.351.635 2.987.633 3.691.256 4.475.978

Nhà nước - State 405.120 392.490 170.987 144.828

Ngoài Nhà nước - Non-state 935.203 2.567.541 3.514.491 4.326.987

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 673.707 1.948.957 2.637.311 3.383.520

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment sector 11.312 27.602 5.778 4.163

1.351.635 2.987.633 3.691.256 4.475.977

Công trình nhà để ở - House for living 1.010.860 2.118.586 2.803.081 3.419.631

Công trình nhà không để ở - House not for living 211.722 542.980 522.100 617.110

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 129.053 326.067 363.067 400.753

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building _ _ 3.008 38.483

141,93 124,13 123,55 121,26

Kinh tế Nhà nước - State 111,76 137,01 43,56 84,70

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state 160,73 121,31 136,88 123,12

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 177,69 112,13 135,32 128,29

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 142,55 701,75 20,93 72,05

Công trình nhà để ở - House for living 134,78 116,26 132,31 122,00

Công trình nhà không để ở - House not for living 173,07 146,55 96,15 118,20

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 161,46 152,31 111,35 110,38

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building _ _ _ 1279,28

Index (Previous year = 100) - %

TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership

Phân theo loại công trình - By types of work
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Triệu đồng - Mill. dongs

TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership

Phân theo loại công trình - By types of work

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


